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1. Giới thiệu
Phân cấp tài khóa là một cấu phần trọng

tâm trong các chương trình cải cách quản lý
công trên toàn cầu, bao gồm cả các nền kinh
tế ASEAN (Oates, 1999). Về mặt lý thuyết,
việc chuyển giao quyền hạn và trách nhiệm
tài khóa cho chính quyền địa phương được kỳ
vọng sẽ nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực

và khả năng đáp ứng dịch vụ công, dựa trên
lợi thế về thông tin tại cơ sở (Tiebout, 1956);
(Oates, 1972). Tuy nhiên, tác động của phân
cấp đến quy mô tổng thể của khu vực công -
một yếu tố then chốt đối với sự ổn định vĩ mô
và bền vững tài khóa (Afonso, A., & Jalles, J.
T. , 2016) - vẫn là một vấn đề gây tranh cãi
trong cả lý thuyết và thực nghiệm. Một mặt,
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Nghiên cứu này kiểm định tác động bất đối xứng của phân cấp tài khóa và năng lực
quản trị nhà nước đến tỷ trọng chi tiêu công, sử dụng dữ liệu bảng của Việt Nam

và 4 quốc gia ASEAN khác trong giai đoạn 2002-2022. Để giải quyết vấn đề phụ thuộc chéo
phổ biến trong dữ liệu vĩ mô liên quốc gia, nghiên cứu áp dụng mô hình Tự hồi quy Phân phối
trễ Phi tuyến tính được tăng cường mặt cắt chéo (Cross-Sectionally Augmented Nonlinear
Autoregressive Distributed Lag - CS-NARDL), kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng tác động của
phân cấp chi tiêu là bất đối xứng: việc gia tăng phân cấp làm tăng đáng kể tỷ trọng chi tiêu
công trong dài hạn, trong khi việc thu hẹp phân cấp không có tác động có ý nghĩa thống kê.
Phát hiện này cung cấp bằng chứng cho hiệu ứng bánh cóc trong chi tiêu công. Tương tự, năng
lực quản trị nhà nước cũng có tác động bất đối xứng, trong đó sự suy giảm năng lực quản trị
có tác động làm tăng chi tiêu công với độ lớn mạnh hơn so với tác động kiềm chế chi tiêu từ
việc cải thiện năng lực quản trị. Những kết quả này hàm ý rằng quá trình phân cấp tài khóa
cần được thực hiện một cách thận trọng, đồng bộ với các nỗ lực cải cách thể chế và thiết lập
các quy tắc tài khóa rõ ràng nhằm đảm bảo kỷ luật ngân sách và sự bền vững tài khóa.

ruot tap chi so 214.qxp_ruot so 72 xong.qxd  6/12/26  9:50 AM  Page 17



!

giả thuyết Leviathan cho rằng phân cấp tài
khóa có thể kiềm chế quy mô chính phủ thông
qua việc thúc đẩy cạnh tranh giữa các địa
phương (Brennan, G., & Buchanan, J. M. ,
1980). Mặt khác, các lý thuyết về ràng buộc
ngân sách mềm lại cảnh báo rằng phân cấp có
thể dẫn đến việc chi tiêu quá mức khi chính
quyền địa phương kỳ vọng vào các gói cứu
trợ từ trung ương, qua đó làm gia tăng tổng
chi tiêu công (Kornai, J., et al., 2003);
(Rodden, 2003) Sự thiếu đồng thuận trong
các kết quả thực nghiệm (Fiva, 2006) cho
thấy mối quan hệ này có tính phức hợp và phụ
thuộc vào bối cảnh thể chế.

Một hạn chế quan trọng trong các nghiên
cứu trước đây là việc thường xuyên áp dụng
giả định về tính đối xứng, theo đó tác động
của việc gia tăng và thu hẹp phân cấp lên chi
tiêu công có cùng độ lớn nhưng ngược chiều.
Giả định này có thể không phản ánh đúng
thực tế, bởi chi tiêu công thường biểu hiện
hiệu ứng bánh cóc - dễ tăng nhưng khó giảm
(Peacock, A. T., & Wiseman, J., 1961). Các
quyết định chính sách làm phát sinh các
khoản chi mới, như khởi động dự án đầu tư
hay ban hành chính sách an sinh xã hội,
thường tạo ra các nghĩa vụ chi tiêu dài hạn và
các nhóm lợi ích liên quan, khiến việc cắt
giảm trở nên khó khăn về mặt chính trị và
hành chính. Do đó, tác động mở rộng tài
khóa từ việc gia tăng phân cấp có thể không
được bù đắp hoàn toàn bởi một sự thu hẹp
phân cấp có quy mô tương đương. Khoảng
trống nghiên cứu về tác động bất đối xứng
này cần được làm rõ, đặc biệt trong bối cảnh
các quốc gia ASEAN với những đặc thù
riêng về thể chế.

Nghiên cứu này lựa chọn phân tích một
nhóm các quốc gia ASEAN bao gồm Việt
Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines và
Thái Lan vì những lý do sau: (i) các quốc gia
này đều đã và đang trải qua những quá trình
cải cách phân cấp tài khóa sâu rộng với
những quỹ đạo và kết quả khác nhau; (ii) sự

liên kết kinh tế ngày càng chặt chẽ trong khối
ASEAN có khả năng tạo ra sự phụ thuộc
chéo trong các biến số kinh tế vĩ mô, đòi hỏi
các phương pháp kinh tế lượng phù hợp; và
(iii) sự sẵn có của dữ liệu tương đối nhất
quán trong một khung thời gian đủ dài để
phân tích động. Việc tập trung vào nhóm này
giúp tránh sai lệch lựa chọn và cho phép rút
ra những hàm ý chính sách phù hợp với bối
cảnh khu vực.
Để giải quyết khoảng trống nghiên cứu

này, bài viết tập trung phân tích tác động bất
đối xứng của phân cấp tài khóa và năng lực
quản trị nhà nước đến tỷ trọng chi tiêu công
tại Việt Nam và một số quốc gia ASEAN
được lựa chọn. Mục tiêu của nghiên cứu là sử
dụng phương pháp kinh tế lượng hiện đại
(CS-NARDL) để đo lường và so sánh các
phản ứng của chi tiêu công trước những thay
đổi tích cực và tiêu cực trong mức độ phân
cấp và chất lượng thể chế, trong khi kiểm soát
được ảnh hưởng của các yếu tố chung không
quan sát được. Về mặt học thuật, nghiên cứu
đóng góp bằng chứng thực nghiệm mới về
tính bất đối xứng trong mối quan hệ phân cấp
- chi tiêu công tại các nền kinh tế đang phát
triển. Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu
được kỳ vọng sẽ cung cấp các hàm ý chính
sách hữu ích cho việc thiết kế một lộ trình
phân cấp thận trọng, gắn liền với các nỗ lực
cải cách quản trị và hoàn thiện quy tắc tài
khóa nhằm đảm bảo quản lý ngân sách nhà
nước hiệu quả và bền vững.

Bài viết được cấu trúc như sau: Phần 2
trình bày tổng quan lý thuyết và các nghiên
cứu thực nghiệm. Phần 3 mô tả phương pháp
nghiên cứu, mô hình và dữ liệu. Phần 4 phân
tích và thảo luận kết quả. Phần 5 dành cho kết
luận và các hàm ý chính sách cũng như trình
bày các hạn chế của nghiên cứu và đề xuất
hướng nghiên cứu trong tương lai.

2. Tổng quan nghiên cứu
Mối quan hệ giữa phân cấp tài khóa và quy

mô chi tiêu công được định hình bởi hai thế
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hệ lý thuyết chính với những lập luận và dự
báo trái ngược nhau. Việc xem xét các luồng
tư tưởng này theo dòng lịch sử phát triển giúp
làm rõ bối cảnh của cuộc tranh luận học thuật
và định vị đóng góp của nghiên cứu này.

2.1. Lý thuyết phân cấp tài khóa thế hệ
thứ nhất

Các lý thuyết phân cấp thế hệ thứ nhất, ra
đời vào giữa thế kỷ 20, nhìn chung có một
góc nhìn tích cực về tác động của phân cấp.
Khởi nguồn từ mô hình “bỏ phiếu bằng chân”
(Tiebout, 1956), lý thuyết này cho rằng các cá
nhân có thể “mua” các gói dịch vụ công và
thuế khác nhau bằng cách di chuyển đến địa
phương phù hợp nhất với sở thích của họ. Sự
cạnh tranh giữa các địa phương để thu hút
người dân và vốn đầu tư sẽ thúc đẩy chính
quyền địa phương cung cấp dịch vụ công một
cách hiệu quả. Tiếp nối tư tưởng này, Định lý
Phân cấp lập luận rằng việc cung cấp các
hàng hóa công không có tác động ngoại ứng
nên được giao cho cấp chính quyền có phạm
vi tài phán gần nhất với khu vực hưởng lợi từ
hàng hóa đó (Oates, 1972). Lợi thế về thông
tin của chính quyền địa phương giúp họ nắm
bắt tốt hơn nhu cầu và sở thích của người dân,
từ đó đưa ra các quyết định chi tiêu hiệu quả
hơn, tránh lãng phí. 

Trên cơ sở đó, giả thuyết Leviathan
(Brennan, G., & Buchanan, J. M. , 1980) đẩy
lập luận đi xa hơn, cho rằng phân cấp tài khóa
là một công cụ thể chế để kiềm chế quy mô
của một chính phủ có xu hướng tối đa hóa
ngân sách. Bằng cách tạo ra cạnh tranh tài
khóa theo cả chiều ngang (giữa các địa
phương) và chiều dọc (giữa trung ương và địa
phương), phân cấp làm hạn chế khả năng
trích xuất nguồn lực của chính phủ, từ đó dẫn
đến quy mô chi tiêu công nhỏ hơn. Các
nghiên cứu thực nghiệm ủng hộ luồng tư
tưởng này thường tìm thấy mối quan hệ
nghịch biến giữa mức độ phân cấp và quy mô
chi tiêu chính phủ (Oates W. E., 1985; (Jin, J.,
& Zou, H. F. , 2002); (Fiva, 2006).

2.2. Lý thuyết Phân cấp Tài khóa Thế hệ
thứ hai

Tuy nhiên, các lý thuyết thế hệ thứ hai,
phát triển từ cuối thế kỷ 20, đưa ra một góc
nhìn thận trọng hơn, nhấn mạnh rằng kết quả
của phân cấp phụ thuộc rất lớn vào bối cảnh
thể chế. Luận điểm cốt lõi xoay quanh vấn đề
ràng buộc ngân sách mềm (Kornai, J., et al.,
2003). Khi chính quyền địa phương mong đợi
sẽ nhận được các gói cứu trợ tài chính từ
trung ương nếu gặp khó khăn về ngân sách,
họ sẽ mất đi động lực để duy trì kỷ luật tài
khóa. Điều này dẫn đến tình trạng chi tiêu quá
mức, vay nợ tràn lan và làm gia tăng tổng chi
tiêu công  (Rodden, 2003).

Vấn đề này trở nên đặc biệt nghiêm trọng
trong bối cảnh tồn tại mất cân đối tài khóa
dọc (Vertical Fiscal Imbalance - VFI). VFI là
sự mất cân xứng mang tính cấu trúc giữa
trách nhiệm chi tiêu được giao cho chính
quyền địa phương và quyền hạn tự chủ huy
động nguồn thu của họ. Sự phụ thuộc nặng nề
vào các khoản chuyển giao từ trung ương để
bù đắp thiếu hụt ngân sách này làm suy yếu
quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của địa
phương, đồng thời tạo điều kiện cho các hành
vi mặc cả chính trị và làm mềm các ràng buộc
ngân sách.

Do đó, các học giả thuộc trường phái thế hệ
thứ hai cho rằng sự thành công của phân cấp
đòi hỏi phải có các ràng buộc ngân sách cứng,
vốn chỉ có thể được đảm bảo trong một môi
trường thể chế vững mạnh. Các yếu tố như
năng lực quản trị, minh bạch, hiệu lực pháp
luật và trách nhiệm giải trình đóng vai trò then
chốt trong việc định hình động cơ tài khóa của
các chủ thể và ngăn chặn các hành vi cơ hội
(Bardhan P. , 2002); (Weingast, 2009). Các
nghiên cứu thực nghiệm theo hướng này
thường tìm thấy mối quan hệ đồng biến giữa
phân cấp và chi tiêu công (Cassette, A., &
Paty, S., 2010) hoặc tác động của phân cấp
mang tính điều kiện, phụ thuộc vào chất lượng
thể chế (de Mello, L., & Jalles, J. T. , 2024).
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2.3. Khoảng trống nghiên cứu và đóng
góp của bài viết

Mặc dù cuộc tranh luận giữa hai thế hệ lý
thuyết đã làm phong phú thêm hiểu biết của
chúng ta, một hạn chế nền tảng trong phần
lớn các nghiên cứu thực nghiệm trước đây là
việc sử dụng các mô hình đối xứng (ví dụ:
FEM, GMM). Các mô hình này giả định
ngầm rằng phản ứng của chi tiêu công trước
sự gia tăng và thu hẹp phân cấp là tương
đương về độ lớn. Giả định này có thể đã bỏ
qua hiệu ứng bánh cóc trong chi tiêu công -
một đặc tính cho thấy chi tiêu có xu hướng dễ
tăng nhưng khó giảm (Peacock, A. T., &
Wiseman, J., 1961). Các quyết định làm tăng
chi tiêu thường tạo ra các nghĩa vụ và nhóm
lợi ích bền vững, khiến việc cắt giảm trở nên
khó khăn về mặt chính trị và hành chính. Do
đó, tác động của việc gia tăng phân cấp có thể
không tương đồng với tác động của việc thu
hẹp phân cấp.

Nghiên cứu này trực tiếp giải quyết
khoảng trống đó bằng cách: (1) tập trung vào
vai trò của năng lực quản trị và bối cảnh VFI,
phù hợp với lý thuyết thế hệ thứ hai; và (2) áp
dụng một phương pháp luận (CS-NARDL)
cho phép kiểm định một cách tường minh giả
thuyết về tác động bất đối xứng của phân cấp
tài khóa và năng lực quản trị nhà nước đến tỷ
trọng chi tiêu công. Điều này cho phép một
phân tích sâu sắc và phù hợp hơn với thực tế
hoạch định chính sách tài khóa.

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Giả thuyết nghiên cứu 
Dựa trên cơ sở lý thuyết đã tổng quan, đặc

biệt là các lập luận về hiệu ứng bánh cóc
trong chi tiêu công (Peacock, A. T., &
Wiseman, J., 1961) và tính ì của các quyết
sách tài khóa, nghiên cứu này xây dựng các
giả thuyết chính như sau:

H1: Tác động của phân cấp tài khóa đến
tỷ trọng chi tiêu công là bất đối xứng.

+ H1a: Việc gia tăng mức độ phân cấp chi
tiêu có tác động làm tăng tỷ trọng chi tiêu

công trong dài hạn và có ý nghĩa thống kê.
Lập luận cho giả thuyết này là các quyết định
gia tăng phân cấp thường tạo điều kiện cho
chính quyền địa phương khởi xướng các dự
án chi tiêu mới hoặc mở rộng các chương
trình hiện có. Những khoản chi này, một khi
đã được thực hiện, thường có tính lâu dài và
khó đảo ngược do các cam kết về chính trị, xã
hội và pháp lý.

+ H1b: Tác động của việc thu hẹp mức độ
phân cấp chi tiêu lên tỷ trọng chi tiêu công là
không có ý nghĩa thống kê, hoặc nếu có thì độ
lớn cũng nhỏ hơn đáng kể so với tác động của
việc gia tăng phân cấp.

H2: Tác động của năng lực quản trị nhà
nước đến tỷ trọng chi tiêu công là bất đối xứng.

+ H2a: Việc cải thiện năng lực quản trị nhà
nước có tác động làm giảm tỷ trọng chi tiêu
công trong dài hạn và có ý nghĩa thống kê.
Lập luận này xuất phát từ việc cải thiện năng
lực quản trị (ví dụ: tăng cường minh bạch, cải
cách thủ tục hành chính, chống tham nhũng)
là một quá trình lâu dài, có tác động từ từ đến
việc nâng cao hiệu quả và kỷ luật chi tiêu.

+ H2b: Tác động của sự suy giảm năng
lực quản trị nhà nước (làm tăng chi tiêu
công) có độ lớn mạnh hơn so với tác động
của sự cải thiện năng lực quản trị (làm giảm
chi tiêu công). Lập luận này dựa trên thực tế
một sự suy giảm đột ngột trong năng lực
quản trị có thể nhanh chóng tạo ra các cơ hội
cho hành vi tìm kiếm đặc lợi và chi tiêu thiếu
hiệu quả, dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng
của chi tiêu công.

3.2. Mô hình thực nghiệm 
Để kiểm định các giả thuyết về tính bất đối

xứng trong bối cảnh có sự phụ thuộc chéo
giữa các quốc gia, nghiên cứu này sử dụng
mô hình Tự hồi quy Phân phối trễ Phi tuyến
tính được tăng cường mặt cắt chéo (CS-
NARDL), một phương pháp mở rộng từ mô
hình Panel NARDL truyền thống. Ưu điểm
chính của mô hình này là khả năng phân tích
đồng thời các tác động bất đối xứng trong cả
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ngắn hạn và dài hạn, đồng thời kiểm soát các
cú sốc chung không quan sát được (ví dụ:
khủng hoảng tài chính khu vực, thay đổi giá
hàng hóa toàn cầu) vốn là nguồn gốc gây ra
phụ thuộc chéo.
Đầu tiên, các biến độc lập chính (phân cấp

chi tiêu ED, phân cấp thu RD và năng lực
quản trị IQ) được phân rã thành các thành
phần thay đổi dương và âm tích lũy:

Trong đó:
tích lũy các thay

đổi dương
tích lũy các thay

đổi âm
Mô hình Panel NARDL

Dựa trên việc phân rã này, mô hình Panel
NARDL được biểu diễn dưới dạng mô hình
hiệu chỉnh sai số (Error Correction Model -
ECM) như sau, cho phép phân tích các tác
động ngắn hạn và dài hạn:

Trong đó:
i,t lần lượt là chỉ số đại diện cho quốc gia

và thời gian trong dữ liệu bảng.
p, q, s là các độ trễ tối ưu.
GSit là logarit của tỷ trọng chi tiêu công.

EDit, RDit, IQit lần lượt là phân cấp chi
tiêu, phân cấp nguồn thu và năng lực quản trị
nhà nước. 

Xit là véc-tơ các biến kiểm soát.
αi là hằng số chặn cố định đặc trưng cho

từng quốc gia.
ρi < 0 là hệ số điều chỉnh sai số, được phép

khác biệt giữa các quốc gia.
là các hệ số co giãn dài hạn của các

thay đổi dương và âm.
là các hệ số co giãn dài hạn của các

thay đổi dương và âm.

là véc-tơ các trung bình mặt
cắt chéo của biến phụ thuộc, biến độc lập và
các độ trễ của chúng. Việc đưa các thành phần
này vào mô hình giúp lọc ra ảnh hưởng của
các yếu tố chung không quan sát được, qua đó
giải quyết vấn đề phụ thuộc chéo.
εit là sai số ngẫu nhiên
3.3. Quy trình ước lượng 
Nghiên cứu áp dụng một quy trình ước

lượng các bước sau:
i) Kiểm định sự phụ thuộc chéo (CSD): Sử

dụng kiểm định CD của Pesaran (2004) để
xác định sự tồn tại của phụ thuộc chéo. 

ii) Kiểm định nghiệm đơn vị: Do có CSD,
nghiên cứu sử dụng kiểm định nghiệm đơn vị
thế hệ thứ hai CIPS (Pesaran, 2007) để kiểm
tra tính dừng của các chuỗi dữ liệu. 

iii) Kiểm định đồng liên kết: Sử dụng kiểm
định đồng liên kết cho dữ liệu bảng của
Westerlund (2007), vốn được thiết kế để hoạt
động hiệu quả khi có CSD, để xác nhận mối
quan hệ cân bằng dài hạn. 

iv) Lựa chọn mô hình (PMG vs. MG): Mô
hình CS-ARDL có thể được ước lượng bằng
phương pháp Pooled Mean Group (PMG)
hoặc Mean Group (MG). PMG giả định các
hệ số dài hạn là đồng nhất giữa các quốc gia,
trong khi MG cho phép chúng khác biệt. Với
một mẫu nhỏ (N=5) và có sự đa dạng về thể
chế, giả định đồng nhất của PMG có thể quá
mạnh. Do đó, nghiên cứu sẽ thực hiện kiểm
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định Hausman để so sánh một cách chính
thức giữa hai ước lượng này. Kết quả kiểm
định sẽ cung cấp cơ sở thống kê để lựa chọn
phương pháp phù hợp nhất. 

v) Ước lượng và Kiểm định tính bất đối
xứng: Sau khi lựa chọn được phương pháp
ước lượng (PMG hoặc MG), mô hình CS-
NARDL sẽ được ước lượng. Tiếp theo, kiểm
định Wald được sử dụng để kiểm tra sự khác
biệt có ý nghĩa thống kê giữa các cặp hệ số
phản ánh tác động bất đối xứng. Cụ thể:

Kiểm định bất đối xứng dài hạn: 

Kiểm định bất đối xứng ngắn hạn: 

vi) Kiểm định độ vững (Robustness
Check): Để đảm bảo tính tin cậy của kết quả,
đặc biệt với kích thước mẫu nhỏ, nghiên cứu
sẽ thực hiện các kiểm định độ vững bằng cách
sử dụng các phương pháp ước lượng khác
như Dynamic Ordinary Least Squares
(DOLS) và Fully Modified Ordinary Least
Squares (FMOLS), vốn cũng có khả năng xử
lý các vấn đề nội sinh và tự tương quan.

3.4. Dữ liệu và Mô tả biến 
Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng hàng

năm của 5 quốc gia ASEAN, bao gồm Việt
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Bảng 1: Mô tả biến, định nghĩa, nguồn dữ liệu và các nghiên cứu tham khảo

(Nguồn: Tác giả tổng hợp)
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Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines và
Thái Lan, trong giai đoạn từ năm 2002 đến
2022. Mô tả chi tiết về các biến, cách đo
lường và nguồn dữ liệu được trình bày
trong Bảng 1.

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Thống kê mô tả 
Bảng 2 trình bày các thống kê mô tả cho

105 quan sát (5 quốc gia, 21 năm). Đáng chú
ý, giá trị trung bình của Phân cấp chi tiêu
(ED) là 34.57%, cao hơn đáng kể so với Phân
cấp nguồn thu (RD) là 18.23%, khẳng định sự
tồn tại của tình trạng mất cân đối tài khóa dọc
(VFI) trong mẫu nghiên cứu.

4.2. Các kiểm định sơ bộ 
Kết quả kiểm định sự phụ thuộc chéo được

trình bày ở Bảng 3, cụ thể như sau:
i) Kiểm định phụ thuộc chéo: Kiểm định

CD của Pesaran cho giá trị p-value < 0.01 ở
tất cả các biến, cho thấy sự tồn tại mạnh mẽ
của phụ thuộc chéo giữa các quốc gia. Điều
này khẳng định sự cần thiết của việc sử dụng
các phương pháp ước lượng thế hệ thứ hai
như CS-ARDL. 

ii) Kiểm định nghiệm đơn vị: Kết quả
kiểm định CIPS cho thấy tất cả các biến đều
không dừng ở dạng mức nhưng dừng ở sai
phân bậc một, tức là đều tích hợp bậc I(1). 

iii) Kiểm định đồng liên kết: Kiểm định
Westerlund (2007) cho thấy các thống kê Gt

và Pt có ý nghĩa thống kê ở mức 5% (p-value
lần lượt là 0.041 và 0.032). Kết quả này cho
phép bác bỏ giả thuyết không “không có đồng
liên kết”. Do đó, có bằng chứng vững chắc về
sự tồn tại của một mối quan hệ cân bằng dài
hạn giữa các biến, khẳng định tính phù hợp
của việc sử dụng mô hình hiệu chỉnh sai số.

iv) Kiểm định Hausman (PMG vs. MG):
Kết quả kiểm định Hausman cho giá trị Chi-
squared là 8.74 với p-value là 0.272. Do p-
value > 0.1, chúng ta không thể bác bỏ giả
thuyết rằng không có sự khác biệt hệ thống
giữa các hệ số của PMG và MG. Điều này
cho thấy ước lượng PMG (giả định hệ số dài

hạn đồng nhất) là hiệu quả và phù hợp hơn
cho bộ dữ liệu này. Do đó, các phân tích tiếp
theo sẽ dựa trên kết quả từ ước lượng CS-
ARDL theo phương pháp PMG.

4.3. Kết quả ước lượng mô hình CS-NARDL
Để trình bày rõ ràng, kết quả ước lượng

được tách thành hai bảng: Bảng 4 cho tác
động dài hạn và Bảng 5 cho tác động ngắn
hạn và các kiểm định chẩn đoán.

4.4. Phân tích và thảo luận kết quả
Hệ số hiệu chỉnh sai số (ECT) là -0.451 và

có ý nghĩa thống kê cao, xác nhận sự tồn tại
của mối quan hệ đồng liên kết và cho thấy
khoảng 45.1% sai lệch so với cân bằng dài
hạn sẽ được điều chỉnh trong năm tiếp theo.
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Bảng 2: Thống kê mô tả các biến

(Nguồn: Tính toán của tác giả từ dữ liệu của WDI, GFS, và WGI)
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Bảng 3: Kết quả các kiểm định sơ bộ

Ghi chú: *, *, *** lần lượt thể hiện mức ý nghĩa thống kê 10%, 5%, và 1%.
Độ trễ tối ưu cho các kiểm định được chọn dựa trên tiêu chí AIC.
(Nguồn: Tính toán của tác giả)

Bảng 4: Kết quả ước lượng tác động dài hạn (Phương pháp CS-PMG)

Ghi chú: *, *, *** lần lượt thể hiện mức ý nghĩa thống kê 10%, 5%, và 1%. 
Số quan sát = 105, Số quốc gia = 5. Độ trễ tối ưu (p, q) được chọn là (1, 1) theo tiêu chí AIC.
(Nguồn: Tính toán của tác giả)
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Về tác động của phân cấp tài khóa (Giả
thuyết H1): Kết quả nghiên cứu cung cấp
bằng chứng thực nghiệm rõ nét về tác động
bất đối xứng của phân cấp chi tiêu, một phát
hiện có ý nghĩa quan trọng.

Phân tích tác động của việc gia tăng phân
cấp chi tiêu ( = 0.254): Mối quan hệ dương và
có ý nghĩa thống kê giữa việc gia tăng phân
cấp chi tiêu và tỷ trọng chi tiêu công có thể
được giải thích thông qua hai cơ chế chính
trong lý thuyết tài chính công. Thứ nhất, nó
phản ánh vấn đề ràng buộc ngân sách mềm.
Khi chính quyền địa phương được trao thêm
quyền chi tiêu, nhưng vẫn phụ thuộc một
phần lớn vào các khoản chuyển giao từ trung
ương (một đặc điểm của tình trạng mất cân
đối tài khóa dọc tại các nước ASEAN), họ có

thể có động cơ chi tiêu vượt quá khả năng thu
của mình với kỳ vọng sẽ nhận được cứu trợ
tài chính từ trung ương. Thứ hai, tình trạng
này liên quan đến vấn đề phân tán chi phí tài
khóa. Cụ thể, mỗi địa phương có động cơ tối
đa hóa lợi ích từ các dự án chi tiêu công trên
địa bàn của mình, trong khi phần lớn chi phí
cho các dự án đó lại được tài trợ bởi nguồn
ngân sách trung ương và do đó được san sẻ
cho toàn bộ nền kinh tế. Sự không tương
xứng giữa lợi ích (tập trung tại địa phương)
và chi phí (phân tán trên toàn quốc) này tạo ra
một xu hướng chung là các địa phương sẽ yêu
cầu chi tiêu nhiều hơn mức tối ưu, dẫn đến
tổng chi tiêu công có xu hướng gia tăng.

Phân tích tác động của việc thu hẹp phân
cấp chi tiêu (không có ý nghĩa thống kê): Sự
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Ghi chú: *, *, *** lần lượt thể hiện mức ý nghĩa thống kê 10%, 5%, và 1%. 
(Nguồn: Tính toán của tác giả)
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thiếu vắng một tác động có ý nghĩa thống kê
của việc thu hẹp phân cấp chi tiêu đã củng cố
mạnh mẽ cho sự tồn tại của hiệu ứng bánh
cóc. Các khoản chi tiêu công, một khi đã được
thiết lập (ví dụ: các chương trình phúc lợi xã
hội, biên chế khu vực công, các dự án hạ tầng
dài hạn), thường tạo ra các nhóm lợi ích thụ
hưởng và các cam kết mang tính pháp lý hoặc
chính trị. Điều này làm cho việc cắt giảm các
khoản chi này trở nên rất khó khăn, ngay cả
khi quyền hạn chi tiêu của địa phương bị thu
hẹp. Do đó, chi tiêu công thể hiện tính cứng
nhắc theo chiều giảm. Việc kiểm định Wald
bác bỏ giả thuyết đối xứng (p-value = 0.009)
đã lượng hóa được sự khác biệt này, qua đó
chấp nhận hoàn toàn giả thuyết H1.

Về tác động không đáng kể của phân cấp
nguồn thu (RD): Một điểm đáng lưu ý là cả
việc tăng và giảm phân cấp nguồn thu đều
không cho thấy tác động có ý nghĩa thống kê
lên tỷ trọng chi tiêu công. Điều này có thể hàm
ý rằng, trong bối cảnh các quốc gia đang phát
triển như ASEAN, nơi mà mức độ tự chủ về
ngân sách của địa phương còn hạn chế và sự
phụ thuộc vào các khoản chuyển giao từ trung
ương vẫn còn lớn, thì quyền quyết định chi
tiêu là yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp và mạnh
mẽ hơn đến hành vi tài khóa của chính quyền
địa phương so với quyền tự chủ về nguồn thu.

Về tác động của năng lực quản trị nhà
nước (Giả thuyết H2): Kết quả nghiên cứu
cũng phát hiện ra một sự bất đối xứng có ý
nghĩa trong tác động của năng lực quản trị.

Phân tích tác động của việc cải thiện năng
lực quản trị (= -0.152): Mối quan hệ âm giữa
việc cải thiện năng lực quản trị và tỷ trọng chi
tiêu công là phù hợp với kỳ vọng lý thuyết.
Một nền quản trị nhà nước hiệu quả hơn, với

các đặc trưng như hiệu lực pháp luật cao, mức
độ tham nhũng thấp và trách nhiệm giải trình
tốt, sẽ giúp nâng cao hiệu quả của chi tiêu
công. Các nguồn lực được phân bổ và sử
dụng một cách hợp lý hơn, giảm thiểu lãng
phí và thất thoát, từ đó có thể đạt được các
mục tiêu công với một mức chi tiêu thấp hơn,
hoặc kiềm chế sự gia tăng của các khoản chi
không cần thiết.

Phân tích tác động của sự suy giảm năng
lực quản trị (= 0.289) và tính bất đối xứng:
Kết quả cho thấy sự suy giảm trong năng lực
quản trị có tác động làm tăng chi tiêu công
với một độ lớn (0.289) cao hơn đáng kể so với
tác động làm giảm chi tiêu từ việc cải thiện
quản trị (-0.152). Sự bất đối xứng này (được
xác nhận bởi kiểm định Wald, p-value =
0.003) có thể được lý giải như sau: quá trình
xây dựng và củng cố thể chế, nâng cao năng
lực quản trị là một nỗ lực dài hạn, có tác động
tích lũy từ từ. Trong khi đó, sự xói mòn về thể
chế có thể diễn ra nhanh chóng và ngay lập
tức tạo ra các kẽ hở cho hành vi tìm kiếm đặc
lợi, tham nhũng và các dự án chi tiêu kém
hiệu quả, dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng và
ở quy mô lớn hơn của chi tiêu công. Phát hiện
này nhấn mạnh rằng chi phí tài khóa của việc
để cho thể chế suy yếu là lớn hơn lợi ích tài
khóa thu được từ các nỗ lực cải cách thể chế
có cùng quy mô. Do đó, giả thuyết H2 được
ủng hộ hoàn toàn.

Khi tổng hợp các kết quả trên, có thể thấy
tác động tiêu cực của việc gia tăng phân cấp
chi tiêu có khả năng được khuếch đại trong
một môi trường có năng lực quản trị nhà nước
thấp. Việc trao quyền chi tiêu cho các địa
phương khi các cơ chế giám sát, minh bạch và
trách nhiệm giải trình còn yếu sẽ làm trầm
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trọng thêm các vấn đề về ràng buộc ngân sách
mềm và tìm kiếm đặc lợi, dẫn đến rủi ro gia
tăng chi tiêu thiếu kiểm soát. Điều này cho
thấy rằng quá trình phân cấp tài khóa cần
được thực hiện đồng bộ với các nỗ lực cải
cách thể chế và nâng cao năng lực quản trị ở
cả cấp trung ương và địa phương.

Về các biến kiểm soát: Các kết quả đối với
các biến kiểm soát đều phù hợp với các lý
thuyết kinh tế nền tảng. Mối quan hệ dương
giữa GDP bình quân đầu người và chi tiêu
công tái khẳng định tính hợp lệ của Quy luật
Wagner trong mẫu nghiên cứu. Mối quan hệ
dương của độ mở thương mại ủng hộ giả
thuyết bồi thường của Rodrik (1998), cho
rằng chính phủ có xu hướng mở rộng vai trò
của mình để cung cấp bảo hiểm xã hội và
giảm thiểu các rủi ro phát sinh từ hội nhập
kinh tế quốc tế. Cuối cùng, tác động dương
của tỷ lệ đô thị hóa phản ánh nhu cầu ngày
càng tăng về cơ sở hạ tầng và dịch vụ công tại
các khu vực tập trung dân cư.

4.5. Kết luận và hàm ý chính sách
Nghiên cứu này đã phân tích tác động bất

đối xứng của phân cấp tài khóa và năng lực
quản trị nhà nước đến tỷ trọng chi tiêu công
tại Việt Nam và 4 quốc gia ASEAN khác, sử
dụng mô hình CS-NARDL để kiểm soát sự
phụ thuộc chéo. Các phát hiện chính đã trả lời
rõ ràng cho câu hỏi nghiên cứu: i) Tác động
của phân cấp chi tiêu lên quy mô chi tiêu
công là bất đối xứng, biểu hiện rõ nét hiệu
ứng bánh cóc. Việc gia tăng phân cấp có xu
hướng làm phình to quy mô chính phủ, nhưng
việc thu hẹp phân cấp sau đó không đủ sức để
đưa quy mô chi tiêu trở lại mức ban đầu và ii)
Tác động của năng lực quản trị nhà nước
cũng là bất đối xứng. Sự suy giảm về thể chế

và quản trị gây ra thiệt hại cho kỷ luật tài khóa
lớn hơn lợi ích thu được từ những cải cách thể
chế có quy mô tương đương. Những kết quả
này nhấn mạnh rằng các quyết định chính
sách về phân cấp và cải cách thể chế có thể
tạo ra những tác động lâu dài, không đối xứng
đối với kỷ luật và sự bền vững tài khóa.

Các kết quả nghiên cứu đưa ra một số hàm
ý chính sách cụ thể và khả thi cho Việt Nam
và các quốc gia trong khu vực.

Thứ nhất, phát hiện về hiệu ứng bánh cóc
cảnh báo rằng việc mở rộng đột ngột quyền
hạn chi tiêu cho địa phương có thể dẫn đến sự
gia tăng chi tiêu công khó đảo ngược. Thay
vào đó, cần áp dụng một lộ trình phân cấp
theo từng giai đoạn, có chọn lọc, đi kèm với
các cơ chế giám sát và đánh giá tác động chặt
chẽ để quản lý rủi ro tài khóa.

Thứ hai, kết quả nhấn mạnh rằng phân cấp
trong môi trường thể chế yếu sẽ khuếch đại rủi
ro chi tiêu quá mức. Do đó, các nỗ lực phân cấp
phải được thực hiện song song với các chương
trình cải cách quản trị công. Các ưu tiên bao
gồm: (i) tăng cường minh bạch và trách nhiệm
giải trình trong quản lý tài chính công (ví dụ:
công khai ngân sách, đấu thầu điện tử); (ii)
củng cố năng lực và tính độc lập của các cơ
quan kiểm toán, thanh tra; và (iii) đẩy mạnh các
biện pháp phòng chống tham nhũng.

Thứ ba, thiết lập một khuôn khổ kỷ luật tài
khóa cứng rắn để đối phó với VFI và ràng
buộc ngân sách mềm: i) Áp dụng các quy tắc
tài khóa rõ ràng: cần thiết lập các quy tắc có
tính ràng buộc pháp lý, chẳng hạn như trần nợ
công hoặc giới hạn thâm hụt ngân sách cho
chính quyền địa phương. Ví dụ, Indonesia đã
áp dụng các giới hạn vay nợ nghiêm ngặt đối
với các chính quyền cấp tỉnh và huyện/thành
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phố, góp phần tăng cường kỷ luật tài khóa ở
cấp địa phương; ii) Cải cách cơ chế chuyển
giao ngân sách: Cần chuyển đổi từ cơ chế
chuyển giao mang tính tùy nghi, đàm phán
sang cơ chế dựa trên công thức khách quan,
minh bạch và có thể dự báo. Điều này giúp
giảm thiểu hành vi mặc cả chính trị và làm
cứng các ràng buộc ngân sách. Thái Lan và
Philippines đã có những bước tiến trong việc
áp dụng các công thức phân bổ cho các khoản
chuyển giao chính của họ; iii) Làm rõ cơ chế
xử lý khi địa phương mất khả năng thanh toán:
Cần có một quy trình rõ ràng, minh bạch để xử
lý các trường hợp địa phương gặp khó khăn tài
chính nghiêm trọng, tránh tạo ra kỳ vọng về
các gói cứu trợ vô điều kiện từ trung ương.

Tóm lại, để đạt được mục tiêu kép là nâng
cao hiệu quả dịch vụ công và duy trì bền vững
tài khóa, chính sách phân cấp cần được coi là
một phần của một gói cải cách tổng thể, trong
đó cải cách thể chế và tăng cường kỷ luật tài
khóa đóng vai trò trung tâm.

Mặc dù đã đạt được những kết quả quan
trọng, nghiên cứu này vẫn có một số hạn chế
nhất định. Thứ nhất, kích thước mẫu còn nhỏ,
điều này có thể ảnh hưởng đến sức mạnh của
các kiểm định thống kê, mặc dù nhóm tác giả
đã cố gắng khắc phục bằng các kiểm định độ
vững. Thứ hai, nghiên cứu sử dụng các chỉ số
tổng hợp về phân cấp và năng lực quản trị.
Các chỉ số này có thể chưa phản ánh hết sự
phức tạp của các khía cạnh khác nhau trong
phân cấp (ví dụ: phân cấp hành chính, chính
trị) hoặc quản trị (ví dụ: sự khác biệt giữa
hiệu quả chính phủ và kiểm soát tham
nhũng). Thứ ba, mô hình có thể bỏ sót một số
biến kiểm soát quan trọng khác như các yếu
tố chính trị (chu kỳ bầu cử, mức độ dân chủ).

Từ những hạn chế này, các hướng nghiên
cứu trong tương lai có thể được đề xuất: (1)
Mở rộng bộ dữ liệu bao gồm nhiều quốc gia
hơn và trong một khoảng thời gian dài hơn;
(2) Sử dụng dữ liệu cấp tỉnh/thành phố trong
một quốc gia cụ thể để có một phân tích sâu
hơn về sự không đồng nhất nội tại; (3) Phân
tách các loại chi tiêu công khác nhau (chi đầu
tư, chi thường xuyên) để xem xét liệu tác
động của phân cấp có khác biệt giữa các loại
chi tiêu này hay không; (4) Tích hợp các biến
chính trị vào mô hình để có một bức tranh
toàn diện hơn.!
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Summary

This study examines the asymmetric
impacts of fiscal decentralization and gover-
nance quality on the public expenditure ratio,
using panel data from Vietnam and four other
ASEAN countries for the period 2002-2022.
To address the issue of cross-sectional depen-
dence prevalent in cross-country macroeco-
nomic data, this study employs the Cross-
Sectionally Augmented Nonlinear
Autoregressive Distributed Lag (CS-
NARDL) model. This finding provides evi-
dence for the ratchet effect in public spend-
ing. Similarly, governance quality also
exhibits an asymmetric impact, wherein a
decline in governance quality has a stronger
effect on increasing public expenditure than
the restraining impact from an improvement
in governance. These results imply that the
fiscal decentralization process needs to be
implemented cautiously, in tandem with insti-
tutional reform efforts and establishment of
clear fiscal rules to ensure budgetary disci-
pline and fiscal sustainability.
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